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1. Phương tiện đo lường : 

STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

1 

Máy thử độ bền kéo nén WE-1000B 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0037781, ngày 

06/01/2010 

Số HC: 473.01L/0925; Số KĐ: 

0087/MKN/2025 

2 

Máy thử nén TYE-2000B 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141789, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.02L/0925; Số KĐ: 

0088/MKN/2025 

3 
Vòng lực Marshall 30 kN 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Số HC: 473.03L/0925 

4 
Vòng lực CBR 50kN 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Số HC: 473.04L/0925 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

5 
Kích thuỷ lực và đồng hồ áp suất 120 

kN 

01   Số HC: 473.05L/0925 

6 

Kích thuỷ lực 1200 kN + đồng hồ áp 

suất (0-60) MPa (Bộ Kích 100 Tấn) 

01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141789, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.06L/0925 

7 

Kích thuỷ lực 2000 kN + đồng hồ áp 

suất (0-60) MPa (Bộ Kích 200 Tấn) 

01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141791, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.07L/0925 

8 

Cân kỹ thuật 4100g 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141793, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.08K/0925 

9 

Cân đĩa 30000g 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141795, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.09K/0925 

10 

Tủ sấy 3000C 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.10N/0925 

11 

Cần Benkelman 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141792, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.12D/0925 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

12 
Máy Los Angeles 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Số HC: 473.13D/0925 

13 
Dụng cụ vicat 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Số HC: 473.14D/0925 

14 

Bàn dằn 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Hưng 

Thịnh 

Số: 00000205, 

ngày 03/05/2024 

Số HC: 473.15D/0925 

15 

Dao vòng lấy mẫu 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Hưng 

Thịnh 

Số: 00000205, 

ngày 03/05/2024 

Số HC: 473.15D/0925 

16 

Bình phản ứng kiềm silic 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Hưng 

Thịnh 

Số: 00000205, 

ngày 03/05/2024 

Số HC: 473.15D/0925 

17 

Đồng hồ so (0-10)mm 04 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Số HC: 473.16D/0925 

Số HC: 473.17D/0925 

Số HC: 473.18D/0925 

Số HC: 473.19D/0925 

18 

Đồng hồ so (0-50)mm 08 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141795, ngày 

22/09/2008 

Số HC: 473.20D/0925 

Số HC: 473.21D/0925 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

Số HC: 473.22D/0925 

Số HC: 473.23D/0925 

Số HC: 473.24D/0925 

Số HC: 473.25D/0925 

Số HC: 473.26D/0925 

Số HC: 473.27D/0925 

19 

Máy đo điện trở tiếp đất 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141791, ngày 

22/09/2008 

Số KĐ: 0054/DTD/2025 

20 Áp kế lò xo Máy thử thấm bê tông 01   Số KĐ: 1460/APK/2025 

21 

Máy gông từ 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Thiên 

Ý 

Số: 0020203, ngày 

05/04/2011 

Số KĐ: 100825/KĐ.DL 

CANTHO 

22 

Bộ côn đo độ sụt bê tông 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141789, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

23 

khuôn bê tông lập phương 150 mm 

kép 3 

03 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141789, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

24 
Khuôn vữa xi măng kép 3 40 x 40 x 

160mm 

02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

25 
Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ 150 x 

300mm 

03 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

26 

Bộ nén dập xi lanh D150 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141789, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

27 

Bộ nén dập xi lanh D75 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141789, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

28 

Phễu xác định độ xốp của cát - VN 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

29 

Phễu xác định độ xốp của đá - VN 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

30 

Thùng đong 1 lít 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

31 Thùng đong 10 lít 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Số: 0141788, ngày Không cần hiệu chuẩn 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

Thành 22/09/2008 

32 

Thùng đong 20 lít 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

33 

Thùng rửa cát 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

34 

Thùng rửa đá 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141788, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

35 

Khay  07 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141795, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

36 

Bộ chày cối proctor tiêu chuẩn 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141791, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

37 

Bộ chày cối proctor cải tiến 01 Công Ty TNHH Thiết Bị 

Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ 

Thành 

Số: 0141791, ngày 

22/09/2008 

Không cần hiệu chuẩn 

38 
Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

39 
Bộ phễu rót cát 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

40 
Dụng cụ đo 3m  01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

41 
Mũi khoan lấy mẫu vật liệu 4.0 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

42 
Mũi khoan lấy mẫu vật liệu 2.0 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

43 
Mũi khoan lấy mẫu vật liệu 3 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

44 
Mũi khoan lấy mẫu vật liệu 2,5 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

45 
Bể ổn nhiệt thí nghiệm Marshall 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

46 
Nồi chưng hấp xi măng 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

47 
Bộ chày đầm marshall bằng tay 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

48 Thân, cổ, đế khuôn  marshall 04 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Số: 0000060, ngày Không cần hiệu chuẩn 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

Xây Dựng AGICO 19/11/2013 

49 
Khuôn CBR 06 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

50 
Máy lắc sàng thí nghiệm thành phần 

hạt  

01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

51 
Nắp và đáy sàng 02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

52 
Sàng đường kính 300mm cho cát, đất, 

đá, xi măng 

30 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

53 
Thước cặp 02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

54 
Thước đo hạt thoi dẹt 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

55 
Thước lá 500mm 02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

56 
Máy quay li tâm nhựa 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 

57 
Máy đo độ kim lún nhựa 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

58 
Máy đo nhiệt độ bắt lửa nhựa 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 

59 
Máy đo độ giãn dài nhựa 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 

60 
Máy đo nhiệt độ hoá mềm nhựa 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 

61 
Máy bơm hút chân không 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 

62 
Bàn rung mẫu bê tông 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Chưa hiệu chuẩn 

63 
Ống đong thuỷ tinh 07 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

64 
Bình định mức 500ml 05 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

65 
Bình định mức 250ml 05 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

66 
Tỷ trọng kế  02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

67 Bình tỷ trọng 02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Số: 0000060, ngày Không cần hiệu chuẩn 



STT 

Tên thiết bị 

Số lượng Hợp đồng và Hoá đơn 

chứng từ máy móc, thiết 

bị 

Số hoá đơn, ngày Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị 

Xây Dựng AGICO 19/11/2013 

68 
Bộ thí nghiệm rắc cát 01 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

69 
Máy khoan BT 02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

70 
Dao đai (dao vòng) 02 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Xây Dựng AGICO 

Số: 0000060, ngày 

19/11/2013 

Không cần hiệu chuẩn 

 
  


